
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Sinh Lí Toán

15:25-16:30 Hóa T.Anh Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Toán Văn

15:25-16:30 Sinh Lí Hóa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Sinh Lí Toán

15:25-16:30 Hóa Văn T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí Sinh Văn

15:25-16:30 Hóa Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Sinh Toán

15:25-16:30 T.Anh Lí Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Hóa Toán

15:25-16:30 Lí Sinh T.Anh

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

12.TLH2  

12.TLA1  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

12.TLA2  

12.TLH3  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

12.THS  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

12.TLH1  



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Sử Toán T.Anh

15:25-16:30 GDCD Địa Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 GDCD Địa Văn

15:25-16:30 Sử T.Anh Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Sử Địa Văn

15:25-16:30 GDCD T.Anh Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 GDCD Sử T.Anh

15:25-16:30 Địa Văn Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Địa GDCD T.Anh

15:25-16:30 Sử Văn Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí T.Anh Sinh

15:25-16:30 Văn Hóa Toán

12.TVA4  

Ghi chú: Học sinh thi tổ hợp KHTN học Hóa+Sinh tại 12.TLA1, học Lí tại 12.THA

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

12.THA  

Ghi chú: Học sinh thi tổ hợp KHTN học Hóa+Sinh tại 12.TLA2, học Lí tại 12.THS

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

Ghi chú: Học sinh thi tổ hợp KHTN học Hóa+Sinh tại 12.TLA2, học Lí tại 12.THS

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

Ghi chú: Học sinh thi tổ hợp KHTN học Hóa+Sinh tại 12.TLA1, học Lí tại 12.THA

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

12.TVA2  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

12.VSĐ  

12.TVA3  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

12.TVA1  



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Lí Hóa

15:25-16:30 Toán Lí Hóa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Hóa Lí

15:25-16:30 Toán Hóa Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí Hóa Toán

15:25-16:30 Lí Hóa Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Toán Lí

15:25-16:30 T.Anh Toán Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán T.Anh Lí

15:25-16:30 Toán T.Anh Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn T.Anh Toán

15:25-16:30 Văn T.Anh Toán

11.TLA1  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.TLA2  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.TVA1  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.TLH1  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.TLH2  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.TLH3  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Toán T.Anh

15:25-16:30 Văn Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Văn Toán

15:25-16:30 T.Anh Văn Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10

15:25-16:30

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10

15:25-16:30

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10

15:25-16:30

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Sinh Hóa

15:25-16:30 Toán Sinh Hóa

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.THA2  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.THS  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.TVA3  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.TVA4  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.THA1  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

11.TVA2  

T.Anh

học tại lớp 10A2

Toán

học tại lớp 10B2

Hóa

học tại lớp 10A4

Toán

học tại lớp 10A3

T.Anh

học tại lớp 10C1

Hóa

học tại lớp 10B1

T.Anh

học tại lớp 10D2

Toán

học tại lớp 10D1

Văn

học tại lớp 10C2



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Văn T.Anh

15:25-16:30 Lí Toán Sinh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn T.Anh Hóa

15:25-16:30 Lí Toán Sinh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Toán Sinh

15:25-16:30 Lí Hóa T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Lí Toán

15:25-16:30 T.Anh Văn Sinh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Sinh Hóa

15:25-16:30 Văn Sinh Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Hóa Toán

15:25-16:30 Sinh Hóa T.Anh

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

10B2  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

10A1  

10B1  

10A3  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

10A4  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

10A2  



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán T.Anh Văn

15:25-16:30 Toán T.Anh Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Toán Văn

15:25-16:30 T.Anh Toán Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Toán T.Anh

15:25-16:30 Văn Lí T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí T.Anh Hóa

15:25-16:30 Toán T.Anh Văn

10D1  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

10D2  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

10C1  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023

10C2  

Thời khóa biểu học buổi chiều thực hiện từ 20/02/2023


